
Phụ lục II: 

 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO CÁC TIÊU CHUẨN 

CHỨNG NHẬN LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2022-2025  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /9/2022 của UBND  tỉnh) 

  

Stt 
Tiêu chuẩn 

chứng nhân 

Sản phẩm 

chứng nhận/ 

vật nuôi 

Quy mô sản xuất dự 

kiến 

Số lượng mô hình được chứng 

nhận từng năm  

Diện tích 

chuồng 

trại (m2)  

Sản 

lượng 

(tấn) 

2022 2023 2024 2025 

2026 

đến 

2030 

1 VietGAHP   18900 4687,5 5 9 13 15 41 

    1.1 Gà thịt 3700 1042,5 2 4 5 6 14 

            1 1 1 5 

      200 6   1   1 2 

      1000 1000   1 2 2 5 

      2000 24 1 1 2 2 2 

      500 12,5 1 0 0 0 0 

    1.2 Heo thịt 3000 1630 2 4 5 5 21 

          1 2 2 2 10 

      1000 120 1 1 1 1 5 

      1500 1500 0 1 1 2 6 

      500 10 0 0 1 0 0 

    1.3 Vịt Thịt 10000 290 1 1 2 2 4 

      5000 255 0 0 1 1 2 

      5000 35 1 1 1 1 2 

    1.4 Trứng vịt 2000 1700 0 0 1 1 2 

    1.5 Bò Thịt 200 25 0 0 0 1 0 

2 
Chăn nuôi  

Hữu cơ 
  650 32 0 3 3 3 7 

    1.1 Gà thịt 150 5   1 1 1 3 

    1.2 Heo thịt 300 12   1 1 1 2 

    1.3 Bò thịt 200 15   1 1 1 2 

3 
Chăn nuôi 

sinh học  
                

    1.1 Heo thịt 1100 530 0 0 1 1 7 

      600 30     1 1 2 

      500 500   0 0 0 5 
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